
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

144/25/10 Nguyễn Hữu Cảnh, Khu Phố Đông B, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ 
An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

04/08/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP XUÂN 
PHÁT

3702995520

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Bán buôn củi đốt lò hơi; bán buôn than đá, than cám, than cục, 
than bùn, tro trấu (không chứa than đá tại tỉnh Bình Dương; 
không sang, chiết, nạp khí hóa lỏng)

4661

2. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ mua bán vàng miếng)

4662

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh (trừ hoạt động bến 
thủy nội địa)

4663

4. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa
(không hoạt động tại trụ sở)

1701

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Bán buôn da và giả da simili các loại; bán buôn giấy phế liệu, 
bột giấy (không hoạt động tại trụ sở); Bán buôn hóa chất sử 
dụng trong lĩnh vực công nghiệp (không tồn trữ hóa chất) 
(không hoạt động tại trụ sở), bán buôn container. Bán buôn 
phế liệu; phế thải kim loại; phi kim loại (không chứa, phân 
loại, xử lý, tái chế phế liệu tại địa điểm trụ sở chính)

4669(Chính)

6. Tái chế phế liệu
(không chứa, phân loại, xử lý, tái chế phế liệu tại địa điểm trụ 
sở chính)

3830

7. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
(không xử lý tại trụ sở chính)

3900

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN 
XUẤT CÔNG NGHIỆP XUÂN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN PHAT INDUSTRIAL 
MANUFACTURING SERVICE TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0908649668
Email:

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

8. Thu gom rác thải độc hại
(không chứa, phân loại, xử lý, tái chế phế liệu tại địa điểm trụ 
sở chính)

3812

9. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
thu gom, xử lý chất thải rắn, than đá, bụi tro lò, tro trấu (không 
chứa, phân loại, xử lý, tái chế phế liệu tại địa điểm trụ sở 
chính)

3821

10. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
(không chứa, phân loại, xử lý, tái chế phế liệu tại địa điểm trụ 
sở chính)

3822

11. Sửa chữa máy móc, thiết bị
(trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại)

3312

12. Khai thác và thu gom than cứng
(không chứa than tại trụ sở chính)

0510

13. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
(không sản xuất, gia công tại trụ sở chính)

1920

14. Thoát nước và xử lý nước thải
(không xử lý tại trụ sở chính)

3700

15. Thu gom rác thải không độc hại
(không chứa, phân loại, xử lý, tái chế phế liệu tại địa điểm trụ 
sở chính)

3811

16. Chuẩn bị mặt bằng 4312

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       272715494
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 20/7C Khu phố 3, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 20/7C Khu phố 3, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng 
Nai, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN KHÁNH TUẤN Nam

11/06/1978 Kinh Việt Nam

08/02/2020 Công An Tỉnh Đồng Nai

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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